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năng từ cao hoa hòe, cao hoa cúc có chứa rutin và luteolin. Các sản phẩm này có tác dụng bảo vệ

thành mạch máu, tăng sức bền mao mạch, chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư…được bán rộng rãi

ở các nhà thuốc, siêu thị. Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng quy trình định lượng đồng thời rutin và

luteolin có trong thực phẩm chức năng trà hòa tan bằng phương pháp HPLC-PDA. Đối tượng và

phương pháp nghiên cứu: Trà hòa tan chứa cao hoa hòe 6% và cao hoa cúc 4% được xây dựng

quy trình định lượng rutin, luteolin và thẩm định quy trình phân tích theo hướng dẫn của AOAC.

Kết quả: Điều kiện sắc ký cột Water C18 (250mm x 4,6mm;5µm), đầu dò PDA ở bước sóng 350nm,

chương trình gradient với methanol - dung dịch acid formic 0,1% (45: 55, v/v). Phương pháp có

khoảng tuyến tính của rutin từ 0,44µg/ml-442,5µg/mL; luteolin từ 0,48µg/mL-191,16µg/mL. Giới hạn

phát hiện 0,1µg/mL, giới hạn định lượng 0,33µg/mL; Độ thu hồi của rutin từ 92,44%-99,68%, của

luteolin từ 91,63%-94,91%, độ chính xác của phương pháp từ 2,58%-3,44%. Lượng rutin khoảng

0,10mg/g và luteolin là 0,04mcg/g. Kết luận: Phương pháp này được chứng minh là phù hợp để xác

định đồng thời rutin và luteolin trong thực phẩm chức năng trà hòa tan.

Từ khóa: Rutin, luteolin, HPLC-PDA.
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Background: Currently, Vietnam is producing and circulating dietary supplements

extracted from Styphnolobium japonicum, Chrysanthemum indicum containing rutin and luteolin.

These products have the effect of protecting blood vessel walls, increasing capillary strength,

antioxidant, prevent cancer,…which are widely sold in drugstores and supermarkets. Objectives:

Simultaneous determination of rutin and luteolin in soluble tea dietary supplements by HPLC-PDA.

Materials and methods: Instant tea containing 6% Styphnolobium japonicum extracted and 4%

Chrysanthemum indicum extracted was developed for rutin and luteolin quantification and validated

analytical procedures according to AOAC guidelines. Results: The proposed method uses a Water

C18 column (250mm x 4.6mm x; 5µm), PDA detector (350nm) using a gradient with methanol/0.1%

formic acid (45:55) as mobile phase. The method has a linear range of rutin from 0.44µg/mL-

442.5µg/mL; luteolin from 0.48µg/mL-191.16µg/mL. The LOD ranged at 0.1µg/mL, LOQ ranged

at 0.33µg/mL. The obtained method was fully validated. The recovery of rutin ranged from 92.44%-

99.68% and luteolin from 91.63%-94.91%, the precision of the method ranged from 2.58% to

3.44%. The content of rutin and luteolin were respectively about 0.1mg/g and 0.04mcg/g.

Conclusion: The method was proved to be suitable for the determination of rutin and luteolin in

soluble tea dietary supplements.
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